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ĐỀ 1
[bookmark: _GoBack]I.TRẮC NGHIỆM (7đ)
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Điểm khác biệt cơ bản giữa trường THCS và trường Tiểu học là gì?
A. Trường THCS rộng và đẹp hơn.
B. Trường có nhiều phòng học hơn.
C. Trường có nhiều cô giáo hơn.
D. Trường có nhiều môn học mới, nhiều thầy cô phụ trách các môn học, kiến thức khó hơn.
Câu 2: Bạn Hà khi lên lớp 6 còn rất rụt rè và nhút nhát. Vậy nếu em là bạn của Hà em sẽ giúp bạn như thế nào để bạn tự tin hơn?
A. Chê bai bạn, kể xấu bạn.
B. Tâm sự, gần gũi và rủ bạn tham gia vào các hoạt động chung cùng với mình.
C. Lôi kéo bạn khác cùng trêu bạn.
D. Mặc kệ bạn, ai có thân người ấy lo.
Câu 3: Đi, đứng, ngồi không đúng tư thế sẽ đem lại tác hại như thế nào?
A. Gây bệnh đau lưng, đau cột sống.
B. Bị vẹo cột sống, ảnh hưởng đến hệ cơ và dáng người.
C. Ảnh hưởng đến cột sống khi về già.
D. Không gây ra tác hại gì quá nghiêm trọng.
Câu 4: Đâu không phải là thái độ cần có khi muốn làm quen một người bạn mới?
A. Chân thành.		B. Vui vẻ.		C. Hống hách.		D. Hoà đồng.
Câu 5: Khi giao tiếp với thầy cô giáo, chúng ta cần có thái độ:
A. Lễ phép, chân thành.	B. Vui vẻ, thoải mái.	C. Khó chịu.		D. Kiêu căng
Câu 6: G là bạn thân của H. Dạo gần đây G thường xuyên nhờ H chép bài hộ, có khi còn nhờ làm giúp bài tập về nhà. Nếu em là H, em sẽ làm gì?
A. Tìm hiểu lí do tại sao G lại nhờ vả mình. Nếu G gặp khó khăn sẽ cùng bạn giải quyết.
B. Có thể chép bài hộ nhưng cương quyết không làm bài tập về nhà giúp G.
C. Không chép bài hộ, cũng không làm giúp bạn bài tập về nhà.
D. Báo với thầy cô giáo để phạt bạn G. 
Câu 7: Một bạn nữ trong lớp nói lại với em rằng bạn M nói những điều chưa đúng về em. Em sẽ ứng xử như thế nào sau khi biết chuyện?
A. Gặp trực tiếp bạn M để nói chuyện thẳng thắn, hỏi bạn về những điều bạn chưa hài lòng ở em và hi vọng bạn không tiếp tục nói xấu mình như vậy.
B. Về nhà kể cho bố mẹ nghe.
C. Nói với thầy cô giáo để có biện pháp răn dạy bạn M.
D. Không làm gì cả.
Câu 8: Khi thầy cô trách phạt nhưng em cho là mình bị hiểu nhầm, em sẽ ứng xử như thế nào? 
A. Trực tiếp phản bác lại thầy cô.
B. Chờ thầy cô nói xong, đứng lên xin phép được trình bày rõ để thầy cô hiểu. 
C. Im lặng không nói gì.
D. Thầy cô nói xong lập tức chạy ra khỏi lớp. 
Câu 9: Đâu không phải là cách để nuôi dưỡng tình cảm gia đình?
A. Ra ngoài ăn hầu hết các ngày trong tuần.
B. Thường xuyên quan tâm, hỏi han nhau về cuộc sống, công việc.
C. Chăm sóc người thân những lúc mệt mỏi, ốm đau.
D. Dành nhiều thời gian quây quần bên nhau.
Câu 10: Khi chăm sóc các thành viên trong gia đình, chúng ta thường có cảm xúc gì?
A. Khó chịu, bất mãn.					B. Vui vẻ, hạnh phúc.	
C. Tức giận.							D. Không có cảm xúc gì.
Câu 11: Theo em, bài hát “Cả nhà thương nhau” nói về chủ đề gì?
A. Thầy cô.		B. Bạn bè.		C. Gia đình.		D. Hoà bình.
Câu 12: Hành động nào sau đây có thể góp phần nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình?
A. Mua cho bố mẹ thật nhiều quần áo, giày dép mới.
B. Đầu tư chứng khoán để kiếm tiền phụng dưỡng cha mẹ.
C. Cùng nhau ăn cơm mỗi buổi tối.
D. Thường xuyên tụ tập đi chơi cùng bạn bè.
Câu 13: Mẹ dặn hai anh em B phân công nhau giúp bố mẹ việc nhà như: rửa bát, quét nhà, gấp gọn quần áo,… nhưng hai anh em thường xuyên xảy ra tranh cãi về việc người làm ít, người làm nhiều. Em sẽ làm gì để giải quyết vấn đề giữa hai anh em?
A. Lập thời gian biểu cho từng người để phân chia lại công việc trong gia đình.
B. Thuê thêm người giúp việc.
C. Mắng cả hai anh em.
D. Không cần quan tâm vì anh em cãi nhau vài ngày sẽ hết.
Câu 14: H là hoa khôi của trường vì thế thường xuyên nhận được rất nhiều lời mời đi chơi, đi ăn của bạn bè. Thời gian H dùng bữa với gia đình rất ít ỏi. Khi bố mẹ nói chuyện về vấn đề này H lại tỏ ra khó chịu, cho rằng bố mẹ không tôn trọng quyền riêng tư của mình. Theo em, H hành động như vậy sẽ dẫn đến những hậu quả gì?
A. Làm cho bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. 
B. Nếu tiếp tục có thể dẫn đến những tranh cãi không đáng có.
C. Khiến bố mẹ tức giận, đánh mất hoà khí trong gia đình. 
D. Tất cả các phương án trên.
II.TỰ LUẬN (3đ)
Câu 15 (2đ): Em hãy nêu 4 việc nên làm khi thiết lập mối quan hệ gần gũi, kính trọng với thầy cô? 
Câu 16 (1đ): Từ đầu năm học, Hương và Lan đi đâu cũng có nhau vì học cùng lớp ở trường tiểu học. Hôm nay, Hương thấy Lan đi với Mai- một người bạn mới quen mà không để ý gì nên rất giận Lan. Lan không hiểu vì sao Hương lại giận mình. Nếu là Lan, em sẽ làm gì?
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ĐỀ 2
I.TRẮC NGHIỆM (7đ)
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Trong giờ học, chúng ta cần làm gì để tập trung học tập?
A. Bàn bạc trao đổi liên tục với bạn ngồi cùng.
B. Nghe nhạc bằng tai nghe.
C. Cô giáo nói cái gì thì ghi ngay cái đó vào vở.
D. Chú ý quan sát, lắng nghe, không làm việc riêng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ học tập.
Câu 2: Hôm nay cô giáo cho về nhà làm một đề văn, nhưng các bạn lại rủ đi đá bóng (môn thể thao em rất thích) vậy em sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?
A. Cứ đi đá bóng rồi tính tiếp.
B. Hôm sau nói với cô giáo là để quên bài ở nhà.
C. Căn cứ vào lượng bài tập của các môn học và lên thời gian biểu phù hợp nhất.
D. Xin cô cho lùi thời gian nộp bài kiểm tra.
Câu 3: Việc giữ gìn góc học tập ngăn nắp, gọn gàng không được thể hiện qua những hành động nào?
A. Để nguyên sách vở trên bàn để mai học tiếp.
B. Sắp xếp sách vở và đồ dùng học tập đúng nơi quy định
C. Dọn rác sau khi học tập xong.
D. Lau dọn, vệ sinh góc học tập hàng ngày.
Câu 4: Đâu không phải là cách đúng để làm quen và mở rộng mối quan hệ bạn bè?
A. Tặng những món đồ đắt tiền và yêu cầu bạn làm quen với mình.
B. Khen một món đồ của bạn.
C. Tìm hiểu sở thích và cùng nhau thực hiện.
D. Chủ động giới thiệu bản thân mình và hỏi tên bạn.
Câu 5: Nhận định nào sau đây là đúng?
A. Một mối quan hệ tốt phải dựa trên sự chân thành, tin tưởng từ cả hai phía.
B. Bạn bè với nhau có thể nhờ vả bất cứ chuyện gì, kể cả làm bài tập hộ.
C. Chỉ cần lễ phép với thầy cô khi ở trong trường, ra ngoài thì không cần.
D. Không nhất thiết phải thể hiện trách nhiệm chung với lớp mới có thể giữ mối quan hệ bạn bè.
Câu 6: Thầy giáo muốn M phụ đạo giúp C trong thời gian C nghỉ ốm vì biết hai người là bạn thân, nhà lại gần nhau. Nhưng M từ chối vì hai bạn đang cãi nhau. Nếu là thầy giáo, em sẽ làm gì?
A. Khuyên M sớm chủ động làm hoà với C vì dù sao hai người cũng là bạn thân.
B. Gọi cả M và C đến để khuyên bảo và giúp hai bạn tháo bỏ khúc mắc.
C. Đi nhờ người khác phụ đạo cho C.
D. Bỏ qua mâu thuẫn giữa hai bạn, bắt M phải phụ đạo cho C.
Câu 7: Lớp em có một cuộc tranh luận. Do có sự bất đồng về ý kiến nên các bạn tranh cãi rất căng thẳng. Nếu em là lớp trưởng, em sẽ làm thế nào?
A. Báo với giáo viên để thầy/cô giải quyết.
B. Tập hợp các bạn trong lớp cùng ngồi lại để làm rõ và giải quyết từng vấn đề.
C. Mặc kệ không quan tâm.
D. Ủng hộ một ý kiến và phản đối bên còn lại. 
Câu 8: Khi thầy cô gọi em trả lời câu hỏi liên quan đến bài học mà em không biết đáp án thì nên làm gì?
A. Đứng im, cúi mặt và không nói gì.
B. Cố gắng nói điều mình biết nhưng không liên qua đến câu hỏi. 
C. Nói lời xin lỗi thầy cô vì chưa học bài hoặc chưa chú ý nghe giảng.
D. Nói với thầy cô mình chưa hiểu rõ câu hỏi và nhờ thầy cô giải thích lại.
Câu 9: Việc làm nào sau đây không góp phần nuôi dưỡng tình cảm gia đình?
A. Em cùng mẹ nấu cơm và nấu món bố thích. 
B. Xin tiền tiêu vặt của bố mẹ.
C. Em hỏi thăm sức khỏe ông bà.
D. Bố hỏi em về tình hình học tập ở trường.
Câu 10: Khi gia đình có bố hoặc mẹ đi công tác xa, em không nên làm gì?
A. Chăm lo việc nhà. 
B. Thường xuyên đi chơi cùng bạn bè.
C. Chủ động, khẩn trương hoàn thành công việc học tập để có thời gian giúp đỡ gia đình.
D. Dành thời gian trò chuyện cùng mọi người. 
Câu 11: Bài hát nào sau đây viết về tình cảm gia đình?
A. Mái trường mến yêu.				B. Ba ngọn nến lung linh.
C. Ngày ấy bạn và tôi.				D. Thầy cô cho em mùa xuân. 
Câu 12: Hoạt động nào không thể tạo bầu không khí vui vẻ trong gia đình?
A. Hướng sự quan tâm của mọi người đến những chủ đề vui vẻ.
B. Xin chữ kí của bố mẹ vào bài kiểm tra bị điểm kém.
C. Chia sẻ thành tích học tập, thành tích tốt của bản thân khi cả nhà bắt đầu ngồi vào bàn ăn.
D. Tổ chức sinh nhật bất ngờ cho thành viên trong gia đình. 
Câu 13: Trong bữa cơm của gia đình, B thấy bố mẹ có vẻ buồn và căng thẳng, không ai nói với nhau câu nào, mỗi người nhìn đi một hướng. Hai anh em cũng buồn lây. Cả nhà ngồi ăn trong im lặng. Nếu em là B, em sẽ làm gì?
A. Tiếp tục ăn xong bữa cơm, sau đó đi lên phòng.
B. Quan tâm, hỏi thăm bố mẹ và thể hiện mong muốn rằng họ có thể nhanh chóng nói chuyện, làm hoà với nhau.
C. Phàn nàn trên bàn ăn khi thấy bố mẹ tỏ ra căng thẳng với nhau.
D. Bỏ ăn và trốn lên phòng. 
Câu 14: Trong trận lũ vừa rồi, gia đình em bị cuốn trôi một số tài sản lớn. Bố mẹ em rất buồn vì sự mất mát này. Em có thể làm gì để chia sẻ khó khăn với bố mẹ?
A. Giữ tinh thần lạc quan, động viên bố mẹ.
B. Cố gắng chăm chỉ học tập cho bố mẹ yên lòng.
C. Tiết kiệm chi tiêu, giảm tiền tiêu vặt,...
D. Tất cả các phương án trên.
II. TỰ LUẬN (3đ)
Câu 15 (2đ): Em hãy nêu 4 việc nên làm khi thiết lập mối quan hệ gần gũi, kính trọng với thầy cô? 
Câu 16 (1đ): Từ đầu năm học, Hương và Lan đi đâu cũng có nhau vì học cùng lớp ở trường tiểu học. Hôm nay, Hương thấy Lan đi với Mai- một người bạn mới quen mà không để ý gì nên rất giận Lan. Lan không hiểu vì sao Hương lại giận mình. Nếu là Lan, em sẽ làm gì?
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